
 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 
Số:             /XMCP-ĐT&QLTS 

V/v Cung cấp vật tư thiết bị điện, tự động hóa 
và cơ điện phục vụ sửa chữa, thay thế thiết bị 

vận hành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Quang Hanh, ngày       tháng       năm 2026    

 

Kính gửi: …………………………. 
 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá với nội dung 
cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 
1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Tên hàng hóa Quy cách/ Chỉ tiêu kỹ thuật ĐVT Số 
lượng 

Tiến độ cung 
cấp 

1 Logic module LM011-CE18RAC 
220V-50HZ Cái 4 90 ngày 

2 Circuiter breaker 1 
pole 

S201-B 6 2CDS 251 001 R0065-
6A Charact B Cái 2 90 ngày 

3 Contactor N 40 E 1SBH 14 1001 R8040; coil 
230V 50HZ Cái 2 90 ngày 

4 Proximity initiator 
(Mua plug) BES 516-212-E5-E-S27 (Balluff) Cái 4 90 ngày 

5 Relay PT PT D70 730, 4W, coil 230V, 50hZ Cái 4 90 ngày 

6 Socket ES ES 15/4N; Clip MS 35 Cái 4 90 ngày 

7 Relay RT RT 424 730, 2W, coil 230V, 50hZ Cái 4 90 ngày 

8 Socket ES ES 50/3; Clip MS 16 Cái 6 90 ngày 

9 
Thiết bị thuỷ lực điều 
khiển phanh nâng hạ 
cẩu bốc 0.2KW 

D39378,EB300-50II LI2T stroke cái 1 90 ngày 

1186 28 9

Số và ký hiệu: 1186/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 28/09/2026
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TT Tên hàng hóa Quy cách/ Chỉ tiêu kỹ thuật ĐVT Số 
lượng 

Tiến độ cung 
cấp 

10 
Thiết bị thuỷ lực diều 
khiển phanh quay cẩu 
bốc 0.4KW 

D39378,EB1250-60II Li2T stroke cái 2 90 ngày 

11 
Thiết bị thuỷ lực điều 
khiển phanh nâng hạ 
cẩu bốc 0.2KW 

EB 500-60 II 
No: 085655 
Stroke: 60 mm 
Setting Power: 500 N 
S1 &S3: 2000 c/h 
Công suất: 0,2kW, 3pha 400V Y. 

cái 1 90 ngày 

12 Quạt làm mát động cơ 
biến tần A2D300 cái 3 90 ngày 

13 Quạt làm mát động cơ 
biến tần A2D250 cái 2 90 ngày 

14 Đĩa phanh ly hợp trục 
20 

Đường kính trục 20 
Đường kính đĩa 100-110mm 
Dày má phanh 10,5mm 

bộ 10 90 ngày 

15 Đĩa phanh ly hợp trục 
25 

Đường kính trục 25 
Đường kính đĩa 120mm 
Dày má phanh 10,5mm 

Bộ 10 90 ngày 

16 Đĩa phanh 
Đường kính trục 45 
Đường kính đĩa 154mm 
Dày má phanh 12mm 

Bộ 5 90 ngày 

17 Đĩa phanh 
Đường kính trục 45 
Đường kính đĩa 178mm 
Dày má phanh 12mm 

Bộ 10 90 ngày 

18 

Rectifier voltage 
Roba-switch 
20/017.000.2 (Chỉnh 
lưu điện áp) 

Roba-switch 20/017.000.2 Cái 5 90 ngày 

Số và ký hiệu: 1186/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 28/09/2026

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

18
34

23
_P

ha
m H

uu
 T

inh
_1

3:4
8 2

9/0
9/2

02
6  

    
    

Ph
o T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  P
ho

 T
on

g G
iam

 do
c H

oa
ng

 Q
ua

ng
 T

ho
a d

a k
y, 

28
/09

/20
26

 10
:58

:23
    

    
  P

ho
 T

on
g G

iam
 do

c H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a d
a k

y, 
28

/09
/20

26
 10

:58
:23

    
    

  

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



3 
 

 

TT Tên hàng hóa Quy cách/ Chỉ tiêu kỹ thuật ĐVT Số 
lượng 

Tiến độ cung 
cấp 

19 Lọc nhiên liệu Perkins part Number: 4759205 cái 2 90 ngày 

20 Lọc dầu Perkins part Number: 4324909 cái 3 90 ngày 

21 Tụ Điện Type: PhMKP 690/126/1 Bình 2 90 ngày 
 

2. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày 
hoàn thiện thủ tục thanh toán. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá 
Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công 

ty báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Tên 

vật tư 

Quy cách/yêu 
cầu kỹ 

thuật/Chỉ tiêu 
kỹ thuật 

Hãng 
sản 
xuất 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá 

Thành 
tiền 

Tiến độ 
cung cấp 

Thời 
gian bảo 

hành 
(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)*(7) (9) (10) 

1          

2          

 Tổng cộng        

 Thuế GTGT        

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
   

  
 

 

2.  Điều kiện thanh toán: ...................... 
3.  Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có: ...................... 
4.  Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 
Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm 

Phả trước 14h, ngày       /      /2026 theo địa chỉ dưới đây. 

Số và ký hiệu: 1186/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 28/09/2026
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